
DANH MỤC VẮC XIN YÊU CẦU CHÀO GIÁ
(Đính kèm TBYCCG số 361/TB-BVNĐ ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ)
	STT
	Tên thương mại
	Hoạt chất
	Nồng độ - Hàm lượng
	Nhóm TCKT
	Đường dùng
	Dạng bào chế

	ĐVT
	Số lượng
	Thời gian dự kiến sử dụng
	Ghi chú

	1
	BCG
	BCG sống, đông khô, giảm độc lực
	Mỗi ống (10 liều) chứa BCG sống, đông khô 0,5mg
	4
	[bookmark: _heading=h.ivbuh0rhc6v2]Tiêm trong da
	Bột đông khô
	ống
	110
	1 năm
	

	2
	Vaxneuvance
	Polysaccharid phế cầu của các týp huyết thanh 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F và 4 mcg týp huyết thanh 6B, cộng hợp với protein vận chuyển CRM197, và được hấp phụ trên chất bổ trợ muối nhôm phosphat
	2mcg/0.5ml
	1
	Tiêm bắp
	Hỗn dịch tiêm
	Bơm tiêm
	244
	1 năm
	

	3
	Bexsero
	Mỗi liều (0,5 ml) có chứa: - Protein tổng hợp (fusion protein) NHBA Neisseria meningitidis nhóm B tái tổ hợp: 50mcg. - Protein NadA Neisseria meningitidis nhóm B tái tổ hợp: 50mcg. - Protein tổng hợp fHbp Neisseria meningitidis nhóm B tái tổ hợp: 50mcg. - Túi màng ngoài từ Neisseria meningitidis nhóm B chủng NZ98/254 được đo bằng tổng lượng protein có chứa PorA P1.4: 25mcg
	0.5ml
	1
	Tiêm bắp
	Hỗn dịch tiêm
	Hộp
	210
	1 năm
	

	4
	Imojev
	Mỗi liều 0,5 ml vắc xin hoàn nguyên chứa: Virus Viêm não Nhật Bản chủng SA14-14-2 tái tổ hợp, sống, giảm độc lực
	0,5 ml
	5
	Tiêm dưới da
	Bột đông khô
	Lọ
	390
	1 năm
	

	5
	Qdenga
	[bookmark: _GoBack]Mỗi liều vắc xin 0,5ml sau khi hoàn nguyên chứa: Tuýp huyết thanh 1 virus Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, giảm độc lực) ≥ 3,3 log 10 PFU; Tuýp huyết thanh 2 virus Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, giảm độc lực) ≥ 2,7 log 10 PFU; Tuýp huyết thanh 3 virus Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, giảm độc lực) ≥ 4,0 log 10 PFU; Tuýp huyết thanh 4 virus Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, giảm độc lực) ≥ 4,5 log 10 PFU
	0,5ml
	5
	Tiêm dưới da
	Bột pha tiêm
	Liều
	432
	1 năm
	


	




 

